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DANH SÁCH THI SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN VÒNG 2 

KỲ TUYỂN DỤNG (XÉT TUYỂN) VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2022
(Kèm theo Thông báo số:            /TB-HDTD ngày 10 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở VHTT&DL năm 2022)

STT Họ và tên Ngày sinh Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Hộ khẩu thường trú Vị trí đăng ký dự

tuyển Mã ngạch

Trình độ các mặt

Học vấn Chuyên môn Tin
học

Ngoại
ngữ Khác

1 Nguyễn Văn Phi 30/4/1985 kinh Không Phước Nghĩa, Tuy Phước,
Bình Định

06 Trần Quang Khải, TP Kon
Tum, Tỉnh Kon Tum

Di sản viên hạng
III V.10.05.17 12/12' Đại học Quản lý Văn

hóa CNTTCB A

2 Nguyễn Ngọc Linh 09/10/1990 Kinh Không Quảng yên, Quảng Xương,
Thanh Hóa

261/14 Bà Triệu, Phường
Thắng Lợi, TP Kon Tum, tỉnh

Kon Tum

Phương pháp viên
hạng III V.10.06.20

12/12' Đại học Quản lý Văn
hóa B B

3 Y Nhi 13/3/2000 Ba na Thiên chúa
giáo

Thôn Plei Tơ Nghia, Phường
Quang Trung, TP Kon Tum

Thôn Plei Tơ Nghia, Phường
Quang Trung, TP Kon Tum Diễn viên hạng IV V.10.04.15 12/12' Trung cấp múa

4 Nguyễn Thị Phương Dung 20/7/1991 Kinh Thiên chúa
giáo

Bình Châu, Bình Sơn, Quảng
Ngãi

261/14 Bà Triệu, Phường
Thắng Lợi, TP Kon Tum, tỉnh

Kon Tum
Diễn viên hạng IV

V.10.04.15
12/12' Trung cấp múa UDCNTT B

5 A Gius 07/10/1991 Ba na Thiên chúa
giáo

Thôn Kon Rờ Bàng 1, Vinh
Quang, TP Kon Tum, tỉnh

Kon Tum

Vinh Quang, TP Kon Tum,
tỉnh Kon Tum Diễn viên hạng IV

V.10.04.15
11/12' Trung cấp múa

6 A Đa Ly 06/11/2000 Ba na Thiên chúa
giáo

Phường Quang Trung, TP
Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Phường Quang Trung, TP
Kon Tum, tỉnh Kon Tum Diễn viên hạng IV V.10.04.15 12/12' Trung cấp múa

7 Nay Y Won 20/5/1994 Gia Rai Không Ia Trok, huyện Ia Pa, tỉnh Gia
Lai

Ia Trok, huyện Ia Pa, tỉnh Gia
Lai Diễn viên hạng IV V.10.04.15 9/12' Trung cấp múa

8 Nguyễn Thái Văn 16/6/1982 Kinh Thiên chúa
giáo Mỹ Đức, Phù Mỹ, Bình Định Tổ 5, Phường Lê Lợi, Tp Kon

Tum, tỉnh Kon Tum Diễn viên hạng IV V.10.04.15 12/12' Đại học sư phạm âm
nhạc B

9 Nông Thùy Linh 02/10/1989 Tày Không Đại Đồng, Tràng Định, Lạng
Sơn

Thôn Kon Năng Treang, xã
Đăk Ui, huyện Đăk Hà, tỉnh

Kon Tum

Hướng dẫn viên
văn hóa V.10.07.23

12/12' Đại học Văn hóa
DTTS Việt Nam A B

10 Lê Thị Cẩm Tú 12/12/1994' Kinh KHông Hoằng Thịnh, Hoằng Hóa,
Thanh Hóa

38 TRường Chinh, P Trường
Chinh, TP Kon Tum, tỉnh Kon

Tum

Hướng dẫn viên
văn hóa V.10.07.23

12/12' Việt Nam học B

11 Hồ Thị Mỹ Phú 18/01/1992' Kinh Không Phù Mỹ, Bình Định 09 Yết Kiêu, P. Thắng lợi, TP
Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Hướng dẫn viên
văn hóa V.10.07.23 12/12' Việt Nam học B X

12 Nguyễn Thị Dung 14/07/1990' Kinh Không Bình Hiệp, Bình Sơn, Quảng
Ngãi

69 A Ninh, P Trường Chinh,
TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum Văn thư trung cấp 2.008 12/12' Trung cấp Văn thư

lưu trữ  A B

Trong danh sách này có 12 thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vòng 2
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DANH SÁCH THI SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN VÒNG 2 
KỲ TUYỂN DỤNG (XÉT TUYỂN) VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC  SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2022

(Kèm theo Thông báo           /TB-HĐTD ngày 10 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng Sở VHTT&DL năm 2022)

STT Họ và tên Ngày sinh Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Hộ khẩu thường trú Vị trí đăng ký dự tuyển Mã ngạch

Trình độ các mặt

Ghi chú

Học vấn Chuyên môn Tin
học

Ngoại
ngữ Khác

1 Trình Thị Mai 26/6/1983' Kinh Không Nga Trung, Nga Sơn, Thanh Hóa
33 Trần Đại Nghĩa, Phường
Lê Lợi, TP Kon Tum, tỉnh

Kon Tum.
Di sản viên hạng III V.10.05.17 12/12'

Cử nhân khoa học Ngữ
văn

A
Bằng Đại học không

đáp ứng yêu cầu của vị
trí việc làm

Trong danh sách này có 01 thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển vòng 2
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